
 Địa chỉ 

(tên thôn)
Tờ BD

Số 

thửa

Diện tích

 (m²)

DT thu 

hồi trong chỉ 

giới 

(m²)

Diện tích 

đã thu 

hồi dự án 

khác (m²)

DT thu hồi 

ngoài chỉ 

giới (m²)

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

thửa (m²)

Diện tích 

còn lại  

(m²)

Loại đất 

thu hồi, 

bồi 

thƣờng

Sử dụng ổn 

định 50 

năm

 (m²)

Khoán 

thầu/

công ích

 (m²)

Loại tài sản Số lƣợng
Đơn vị 

tính
Đơn giá Tỷ lệ % Thành tiền: đ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13
CHN 50.000 đ/m²

NTS 38.000 đ/m²

LUC 25.000đ/m²

NTS 19.000đ/m²
17 18 19 20 21 22=18*20*21

CHN, NTS 10.000 

đ/m²
LUC 150.000đ/m² 25 24 26 27

   42,090.1         39,686.5         567.7           133.6      39,820.1       1,313.8            -         38,362.1      1,458.0            1,918,105,000             21,818,200                                                                    -                   -             -                    -               -           1,189,851,610             383,621,000          5,754,315,000          62,576,400       245,000,000       9,512,710,810       9,512,710,810 

1 Bùi Quang Chúc Ruồng Cái 23 214 357.6 357.6 0.0 357.6 0.0 LUC 357.6      -       17,880,000                             -   Cây hàng năm 357.6 m² 9,500 100% 3,397,200 3,576,000 53,640,000                   -   10,500,000 88,993,200 269,246,600

Bùi Quang Chúc Ruồng Cái 23 264 202.9 202.9 0.0 202.9 0.0 LUC 202.9      -       10,145,000                             -   Cây hàng năm 202.9 m² 9,500 100% 1,927,550 2,029,000 30,435,000                   -   44,536,550

Bùi Quang Chúc Ruồng Cái 24 182 192.1 192.1 0.0 192.1 0.0 LUC 192.1      -       9,605,000                              -   Cây hàng năm 192.1 m² 9,500 100% 1,824,950 1,921,000 28,815,000                   -   42,165,950

Bùi Quang Chúc Ruồng Cái 24 184 426.2 426.2 0.0 426.2 0.0 LUC 426.2      -       21,310,000                             -   Cây hàng năm 426.2 m² 9,500 100% 4,048,900 4,262,000 63,930,000                   -   93,550,900

2 Bùi Thị Loan Đồng Quang 23 102 211.2 211.2 0.0 211.2 0.0 LUC 211.2      -       10,560,000                             -   Cây hàng năm 211.2 m² 9,500 100% 2,006,400 2,112,000 31,680,000                   -   0 46,358,400 46,358,400

3 Đào Thị Tập Ruồng Cái 23 69 164.1 164.1 0.0 164.1 0.0 LUC 164.1      -       8,205,000                              -   Cây hàng năm 164.1 m² 9,500 100% 1,558,950 1,641,000 24,615,000                   -   3,500,000 39,519,950 133,685,450

Đào Thị Tập Ruồng Cái 23 344 505.9 389 81.1 35.8 424.8 0.0 LUC 424.8      -       21,240,000                             -   Cây hàng năm 424.8 m² 9,500 100% 4,035,600 4,248,000 63,720,000                   -   0 93,243,600

Đào Thị Tập Ruồng Cái 23 376 232.1 4.2 0.0 4.2 227.9 LUC 4.2          -       210,000                                 -   Cây hàng năm 4.2 m² 9,500 100% 39,900 42,000 630,000                   -   0 921,900

4 Dương Thị Thử Ruồng Cái 24 215 273.6 273.6 0.0 273.6 0.0 LUC 273.6      -       13,680,000                             -   Cây hàng năm 273.6 m² 9,500 100% 2,599,200 2,736,000 41,040,000                   -   3,500,000 63,555,200 132,571,400

Dương Thị Thử Ruồng Cái 24 305 264.1 264.1 0.0 264.1 0.0 LUC 264.1      -       13,205,000                             -   
Tường rào xây gạch papanh dài 

23,5m, cao 1,5m, dày 25cm
35.3 m² 480,000 80% 13,555,200 2,641,000 39,615,000                   -   0 69,016,200

5 Lý Thị Phượng Ruồng Cái 23 153 389.5 389.5 0.0 389.5 0.0 LUC 389.5      -       19,475,000                             -   Cây hàng năm 246.1 m² 9,500 100% 2,337,950 3,895,000 58,425,000                   -   14,000,000 103,499,350 433,605,400

Cây Ổi ĐK gốc 3cm 9 Cây 235,000 80% 1,692,000

Cóc, cao 2m, tán 2m, ĐK gốc 3cm 1 Cây 229,000 80% 183,200

Bưởi ĐK gốc 5cm 4 Cây 1,091,000 80% 3,491,200

Lý Thị Phượng Ruồng Cái 23 186 705.8 705.8 0.0 705.8 0.0 LUC 705.8      -       35,290,000                             -   Cây hàng năm 705.8 m² 9,500 100% 6,705,100 7,058,000 105,870,000                   -   154,923,100

Lý Thị Phượng Ruồng Cái 24 179 480.2 480.2 0.0 480.2 0.0 LUC 480.2      -       24,010,000                             -   Cây hàng năm 480.2 m² 9,500 100% 4,561,900 4,802,000 72,030,000                   -   105,403,900

Lý Thị Phượng Ruồng Cái 23 187 317.9 317.9 0.0 317.9 0.0 LUC 317.9      -       15,895,000                             -   Cây hàng năm 317.9 m² 9,500 100% 3,020,050 3,179,000 47,685,000                   -   69,779,050

6 Ngô Thị Sửu Ruồng Cái 24 67 246.7 246.7 0.0 246.7 0.0 LUC 246.7      -       12,335,000                             -   Cây hàng năm 246.7 m² 9,500 100% 2,343,650 2,467,000 37,005,000                   -   0 54,150,650 54,150,650

7 Ngô Sách Xuyến Ruồng Cái 24 185 250.3 250.3 0.0 250.3 0.0 LUC 250.3      -       12,515,000                             -   Cây hàng năm 250.3 m² 9,500 100% 2,377,850 2,503,000 37,545,000                   -   0 54,940,850 82,158,850

Ngô Sách Xuyến Ruồng Cái 24 285 124 124 0.0 124.0 0.0 LUC 124.0      -       6,200,000                              -   Cây hàng năm 124.0 m² 9,500 100% 1,178,000 1,240,000 18,600,000                   -   0 27,218,000

8 Nguyễn Đăng Ngọc Ruồng Cái 23 312 465.4 465.4 0.0 465.4 0.0 LUC 465.4      -       23,270,000                             -   Cây hàng năm 465.4 m² 9,500 100% 4,421,300 4,654,000 69,810,000                   -   3,500,000 105,655,300 105,655,300

9 Ruồng Cái 23 240 388.0 388.0 0.0 388.0 0.0 LUC 388.0      -       19,400,000                             -   Cây hàng năm 388.0 m² 9,500 100% 3,686,000 3,880,000 58,200,000                   -   7,000,000 92,166,000 258,349,450

Ruồng Cái 23 286 336.6 336.6 0.0 336.6 0.0 LUC 336.6      -       16,830,000                             -   Cây hàng năm 336.6 m² 9,500 100% 3,197,700 3,366,000 50,490,000                   -   0 73,883,700

Ruồng Cái 24 181 420.5 420.5 0.0 420.5 0.0 LUC 420.5      -       21,025,000                             -   Cây hàng năm 420.5 m² 9,500 100% 3,994,750 4,205,000 63,075,000                   -   0 92,299,750

10 Nguyễn Thị Nga Ruồng Cái 24 263 430.5 430.5 0.0 430.5 0.0 LUC 430.5      -       21,525,000                             -   Cây hàng năm 430.5 m² 9,500 100% 4,089,750 4,305,000 64,575,000                   -   3,500,000 97,994,750 97,994,750

11 Nguyễn Thị Sáu Ruồng Cái 23 261 369.8 369.8 0.0 369.8 0.0 LUC 369.8      -       18,490,000                             -   Cây hàng năm 369.8 m² 9,500 100% 3,513,100 3,698,000 55,470,000                   -   7,000,000 88,171,100 217,654,150

Nguyễn Thị Sáu Ruồng Cái 24 242 260.5 260.5 0.0 260.5 0.0 LUC 260.5      -       13,025,000                             -   Cây hàng năm 260.5 m² 9,500 100% 2,474,750 2,605,000 39,075,000                   -   0 57,179,750

Nguyễn Thị Sáu Ruồng Cái 24 245 329.4 329.4 0.0 329.4 0.0 LUC 329.4      -       16,470,000                             -   Cây hàng năm 329.4 m² 9,500 100% 3,129,300 3,294,000 49,410,000                   -   0 72,303,300

12
Nguyễn Thị Tâm 

(Nguyễn Thị Lâm)
Ruồng Cái 23 130 412.2 412.2 0.0 412.2 0.0 LUC 412.2      -       20,610,000                             -   Cây hàng năm 412.2 m² 9,500 100% 3,915,900 4,122,000 61,830,000                   -   3,500,000 93,977,900 138,426,650

Nguyễn Thị Tâm 

(Nguyễn Thị Lâm)
Ruồng Cái 24 65 202.5 202.5 0.0 202.5 0.0 LUC 202.5      -       10,125,000                             -   Cây hàng năm 202.5 m² 9,500 100% 1,923,750 2,025,000 30,375,000                   -   44,448,750

13 Nguyễn Thị Thu Ruồng Cái 24 152 159.2 159.2 0.0 159.2 0.0 LUC 159.2      -       7,960,000                              -   Cây hàng năm 159.2 m² 9,500 100% 1,512,400 1,592,000 23,880,000                   -   34,944,400 65,169,550

Nguyễn Thị Thu Ruồng Cái 24 289 137.7 137.7 0.0 137.7 0.0 LUC 137.7      -       6,885,000                              -   Cây hàng năm 137.7 m² 9,500 100% 1,308,150 1,377,000 20,655,000                   -   30,225,150

14 Nguyễn Đăng Năm Ruồng Cái 23 238 554 554 0.0 554.0 0.0 LUC 554.0      -       27,700,000                             -   Cây hàng năm 554.0 m² 9,500 100% 5,263,000 5,540,000 83,100,000                   -   3,500,000 125,103,000 125,103,000

15 Nguyễn Thị Trường Ruồng Cái 24 105 531.7 531.7 0.0 531.7 0.0 LUC 531.7      -       26,585,000                             -   Cây hàng năm 531.7 m² 9,500 100% 5,051,150 5,317,000 79,755,000                   -   7,000,000 123,708,150 236,509,200

Nguyễn Thị Trường Ruồng Cái 24 306 465.5 465.5 0.0 465.5 0.0 LUC 465.5      -       23,275,000                             -   Cây hàng năm 465.5 m² 9,500 100% 4,422,250 4,655,000 69,825,000                   -   102,177,250

Nguyễn Thị Trường Ruồng Cái 24 323 48.4 48.4 0.0 48.4 0.0 LUC 48.4        -       2,420,000                              -   Cây hàng năm 48.4 m² 9,500 100% 459,800 484,000 7,260,000                   -   10,623,800

16 Nguyễn Thị Tuyên Ruồng Cái 24 259 217.9 217.9 0.0 217.9 0.0 LUC 217.9      -       10,895,000                             -   Cây hàng năm 217.9 m² 9,500 100% 2,070,050 2,179,000 32,685,000                   -   3,500,000 51,329,050 121,744,650

Nguyễn Thị Tuyên Ruồng Cái 24 296 320.8 320.8 0.0 320.8 0.0 LUC 320.8      -       16,040,000                             -   Cây hàng năm 320.8 m² 9,500 100% 3,047,600 3,208,000 48,120,000                   -   0 70,415,600

17 Nguyễn Thị Vân Ruồng Cái 23 342 391 391 0.0 391.0 0.0 LUC 391.0      -       19,550,000                             -   Cây hàng năm 391.0 m² 9,500 100% 3,714,500 3,910,000 58,650,000                   -   3,500,000 89,324,500 89,324,500

18 Nguyễn Văn Bao Ruồng Cái 24 218 252.1 252.1 0.0 252.1 0.0 LUC 252.1      -       12,605,000                             -   Cây hàng năm 252.1 m² 9,500 100% 2,394,950 2,521,000 37,815,000                   -   7,000,000 62,335,950 194,694,450

Nguyễn Văn Bao Ruồng Cái 24 219 539.6 539.6 0.0 539.6 0.0 LUC 539.6      -       26,980,000                             -   Cây hàng năm 539.6 m² 9,500 100% 5,126,200 5,396,000 80,940,000                   -   0 118,442,200

Nguyễn Văn Bao Ruồng Cái 24 261 63.4 63.4 0.0 63.4 0.0 LUC 63.4        -       3,170,000                              -   Cây hàng năm 63.4 m² 9,500 100% 602,300 634,000 9,510,000                   -   0 13,916,300

19 Ruồng Cái 24 177 607.4 607.4 0.0 607.4 0.0 LUC 607.4      -       30,370,000                             -   Cây hàng năm 607.4 m² 9,500 100% 5,770,300 6,074,000 91,110,000                   -   14,000,000 147,324,300 421,787,100

Ruồng Cái 24 180 163.4 163.4 0.0 163.4 0.0 LUC 163.4      -       8,170,000                              -   Cây hàng năm 163.4 m² 9,500 100% 1,552,300 1,634,000 24,510,000                   -   0 35,866,300

Ruồng Cái 24 225 231.6 231.6 0.0 231.6 0.0 LUC 231.6      -       11,580,000                             -   Cây hàng năm 231.6 m² 9,500 100% 2,200,200 2,316,000 34,740,000                   -   0 50,836,200

Ruồng Cái 24 283 636.5 636.5 0.0 636.5 0.0 LUC 636.5      -       31,825,000                             -   Cây hàng năm 636.5 m² 9,500 100% 6,046,750 6,365,000 95,475,000                   -   0 139,711,750

Ruồng Cái 24 291 218.9 218.9 0.0 218.9 0.0 LUC 218.9      -       10,945,000                             -   Cây hàng năm 218.9 m² 9,500 100% 2,079,550 2,189,000 32,835,000                   -   0 48,048,550

20 Ruồng Cái 23 262 153.3 153.3 0.0 153.3 0.0 LUC 153.3      -       7,665,000                              -   Cây hàng năm 153.3 m² 9,500 100% 1,456,350 1,533,000 22,995,000                   -   10,500,000 44,149,350 301,996,000

Ruồng Cái 24 151 505.7 505.7 0.0 505.7 0.0 LUC 505.7      -       25,285,000                             -   Cây hàng năm 505.7 m² 9,500 100% 4,804,150 5,057,000 75,855,000                   -   0 111,001,150

Ruồng Cái 24 269 169.8 169.8 0.0 169.8 0.0 LUC 169.8      -       8,490,000                              -   Cây hàng năm 169.8 m² 9,500 100% 1,613,100 1,698,000 25,470,000                   -   0 37,271,100

Ruồng Cái 24 270 251.3 251.3 0.0 251.3 0.0 LUC 251.3      -       12,565,000                             -   Cây hàng năm 251.3 m² 9,500 100% 2,387,350 2,513,000 37,695,000                   -   0 55,160,350

Ruồng Cái 24 272 247.9 247.3 0.6 247.9 0.0 LUC 247.9      -       12,395,000                             -   Cây hàng năm 247.9 m² 9,500 100% 2,355,050 2,479,000 37,185,000                   -   0 54,414,050

21 Nguyễn Văn Hùng (B) Ruồng Cái 23 235 488.5 488.5 0.0 488.5 0.0 LUC 488.5      -       24,425,000                             -   Cây hàng năm 488.5 m² 9,500 100% 4,640,750 4,885,000 73,275,000                   -   10,500,000 117,725,750 281,802,000

Nguyễn Văn Hùng (B) Ruồng Cái 23 311 563.3 563.3 0.0 563.3 0.0 LUC 563.3      -       28,165,000                             -   Cây hàng năm 563.3 m² 9,500 100% 5,351,350 5,633,000 84,495,000                   -   0 123,644,350

Nguyễn Văn Hùng (B) Ruồng Cái 24 247 388.5 184.2 0.0 184.2 0.0 LUC 184.2      -       9,210,000                              -   Cây hàng năm 184.2 m² 9,500 100% 1,749,900 1,842,000 27,630,000                   -   0 40,431,900

22 Nguyễn Anh Minh Ruồng Cái 23 71 111.9 111.9 0.0 111.9 0.0 LUC 111.9      -       5,595,000                              -   Cây hàng năm 111.9 m² 9,500 100% 1,063,050 1,119,000 16,785,000                   -   3,500,000 28,062,050 144,550,700

Nguyễn Anh Minh Ruồng Cái 23 72 147.8 147.8 0.0 147.8 0.0 LUC 147.8      -       7,390,000                              -   Cây hàng năm 147.8 m² 9,500 100% 1,404,100 1,478,000 22,170,000                   -   0 32,442,100

Nguyễn Anh Minh Ruồng Cái 23 263 382.9 382.9 0.0 382.9 0.0 LUC 382.9      -       19,145,000                             -   Cây hàng năm 382.9 m² 9,500 100% 3,637,550 3,829,000 57,435,000                   -   0 84,046,550

23 Nguyễn Văn Phong Ruồng Cái 24 240 198.4 198.4 0.0 198.4 0.0 LUC 198.4      -       9,920,000                              -   Cây hàng năm 198.4 m² 9,500 100% 1,884,800 1,984,000 29,760,000                   -   3,500,000 47,048,800 109,057,550

Nguyễn Văn Phong Ruồng Cái 24 264 282.5 282.5 0.0 282.5 0.0 LUC 282.5      -       14,125,000                             -   Cây hàng năm 282.5 m² 9,500 100% 2,683,750 2,825,000 42,375,000                   -   0 62,008,750

Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo thửa: đ

Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

hộ đƣợc nhận: đ

Nguyễn Văn Chi (chết) 

vợ Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Văn Dần (chết) 

vợ Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Hồng Thuyết 

(chết) vợ Nguyễn Thị 

Thọ

Tổng cộng

Hỗ trợ ổn định 

đời sống, sản xuất: 

đ

Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm: đ

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất NN 

công ích về NS 

xã Đào Mỹ: đ

Hình thức sử dụng

Bồi thƣờng đất:

 đ

Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ vào 

đất còn lại: đ

Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đấtTHEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH ĐO NĂM 2014

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ GPMB KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 1)

Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cƣ thôn Ruồng Cái, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang (giai đoạn 4)

Địa điểm: Tại các thôn: Ruồng Cái, Tân Phú, Mỹ Phúc, Đông Thắm, Đồng Quang, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                                                                          /QĐ-UBND ngày                                    /11/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất 
STT

Kinh phí hỗ 

trợ đào tạo 

nghề khi thu 

hồi trên 70% 

diện tích của 

01 định xuất 

giao ruộng: đ



 Địa chỉ 

(tên thôn)
Tờ BD

Số 

thửa

Diện tích

 (m²)

DT thu 

hồi trong chỉ 

giới 

(m²)

Diện tích 

đã thu 

hồi dự án 

khác (m²)

DT thu hồi 

ngoài chỉ 

giới (m²)

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

thửa (m²)

Diện tích 

còn lại  

(m²)

Loại đất 

thu hồi, 

bồi 

thƣờng

Sử dụng ổn 

định 50 

năm

 (m²)

Khoán 

thầu/

công ích

 (m²)

Loại tài sản Số lƣợng
Đơn vị 

tính
Đơn giá Tỷ lệ % Thành tiền: đ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13
CHN 50.000 đ/m²

NTS 38.000 đ/m²

LUC 25.000đ/m²

NTS 19.000đ/m²
17 18 19 20 21 22=18*20*21

CHN, NTS 10.000 

đ/m²
LUC 150.000đ/m² 25 24 26 27

Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo thửa: đ

Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

hộ đƣợc nhận: đ

Hỗ trợ ổn định 

đời sống, sản xuất: 

đ

Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm: đ

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất NN 

công ích về NS 

xã Đào Mỹ: đ

Hình thức sử dụng

Bồi thƣờng đất:

 đ

Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ vào 

đất còn lại: đ

Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đấtTHEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH ĐO NĂM 2014

Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất 
STT

Kinh phí hỗ 

trợ đào tạo 

nghề khi thu 

hồi trên 70% 

diện tích của 

01 định xuất 

giao ruộng: đ

24 Ruồng Cái 23 181 292.6 292.6 0.0 292.6 0.0 LUC 292.6      -       14,630,000                             -   Cây hàng năm 184.6 m² 9,500 100% 1,753,700 2,926,000 43,890,000                   -   3,500,000 68,955,700 161,628,600

Cây ổi ĐK gốc 4cm 12.0 Cây 235,000 80% 2,256,000

Ruồng Cái 24 307 16.2 16.2 0.0 16.2 0.0 LUC 16.2        -       810,000                                 -   Cây hàng năm 16.2 m² 9,500 100% 153,900 162,000 2,430,000                   -   0 3,555,900

Ruồng Cái 24 308 286.2 284.1 2.1 286.2 0.0 LUC 286.2      -       14,310,000                             -   Cây hàng năm 286.2 m² 9,500 100% 2,718,900 2,862,000 42,930,000                   -   0 62,820,900

Ruồng Cái 24 324 119.8 119.8 0.0 119.8 0.0 LUC 119.8      -       5,990,000                              -   Cây hàng năm 119.8 m² 9,500 100% 1,138,100 1,198,000 17,970,000                   -   0 26,296,100

25
Nguyễn Văn Tỵ (Chết) 

vợ Ngô Thị Nhân
Ruồng Cái 24 106 359.3 359.3 0.0 359.3 0.0 LUC 359.3      -       17,965,000                             -   Cây hàng năm 359.3 m² 9,500 100% 3,413,350 3,593,000 53,895,000                   -   0 78,866,350 78,866,350

26 Nguyễn Văn Vĩnh Ruồng Cái 23 156 447.7 447.7 0.0 447.7 0.0 LUC 447.7      -       22,385,000                             -   Cây hàng năm 447.7 m² 9,500 100% 4,253,150 4,477,000 67,155,000                   -   10,500,000 108,770,150 326,777,550

Nguyễn Văn Vĩnh Ruồng Cái 24 183 499.1 499.1 0.0 499.1 0.0 LUC 499.1      -       24,955,000                             -   Cây hàng năm 499.1 m² 9,500 100% 4,741,450 4,991,000 74,865,000                   -   0 109,552,450

Nguyễn Văn Vĩnh Ruồng Cái 24 290 494.1 494.1 0.0 494.1 0.0 LUC 494.1      -       24,705,000                             -   Cây hàng năm 494.1 m² 9,500 100% 4,693,950 4,941,000 74,115,000                   -   0 108,454,950

27 Ruồng Cái 24 248 370.7 370.7 0.0 370.7 0.0 LUC 370.7      -       18,535,000                             -   Cây hàng năm 370.7 m² 9,500 100% 3,521,650 3,707,000 55,605,000                   -   3,500,000 84,868,650 170,295,650

Ruồng Cái 24 249 231.1 223.3 7.8 231.1 0.0 LUC 231.1      -       11,555,000                             -   Bưởi cao 3 m, ĐK gốc 12cm 20 Cây 2,306,000 80% 36,896,000 2,311,000 34,665,000                   -   85,427,000

28 Ninh Đình Toan Ruồng Cái 23 70 281.7 281.7 0.0 281.7 0.0 LUC 281.7      -       14,085,000                             -   Cây hàng năm 281.7 m² 9,500 100% 2,676,150 2,817,000 42,255,000                   -   0 61,833,150 61,833,150

29 Ninh Thị Hường Ruồng Cái 24 66 168.3 168.3 0.0 168.3 0.0 LUC 168.3      -       8,415,000                              -   Cây hàng năm 168.3 m² 9,500 100% 1,598,850 1,683,000 25,245,000                   -   3,500,000 40,441,850 122,425,100

Ninh Thị Hường Ruồng Cái 24 178 373.5 373.5 0.0 373.5 0.0 LUC 373.5      -       18,675,000                             -   Cây hàng năm 373.5 m² 9,500 100% 3,548,250 3,735,000 56,025,000                   -   0 81,983,250

30 Ninh Thị Loan Ruồng Cái 24 267 494.9 494.9 0.0 494.9 0.0 LUC 494.9      -       24,745,000                             -   Cây hàng năm 494.9 m² 9,500 100% 4,701,550 4,949,000 74,235,000                   -   3,500,000 112,130,550 112,130,550

31 Thân Mạnh Thái Ruồng Cái 24 292 195 195 0.0 195.0 0.0 LUC 195.0      -       9,750,000                              -   Cây hàng năm 195.0 m² 9,500 100% 1,852,500 1,950,000 29,250,000                   -   0 42,802,500 42,802,500

32 Trần Đức Thắng Ruồng Cái 24 107 243.1 243.1 0.0 243.1 0.0 LUC 243.1      -       12,155,000                             -   Cây hàng năm 243.1 m² 9,500 100% 2,309,450 2,431,000 36,465,000                   -   3,500,000 56,860,450 56,860,450

33 Trần Thị Bình Đồng Quang 24 186 343.7 343.7 0.0 343.7 0.0 LUC 343.7      -       17,185,000                             -   Cây hàng năm 343.7 m² 9,500 100% 3,265,150 3,437,000 51,555,000                   -   3,500,000 78,942,150 101,221,400

Trần Thị Bình Đồng Quang 24 187 101.5 101.5 0.0 101.5 0.0 LUC 101.5      -       5,075,000                              -   Cây hàng năm 101.5 m² 9,500 100% 964,250 1,015,000 15,225,000                   -   0 22,279,250

34 Trần Thị Minh Ruồng Cái 23 154 211.3 211.3 0.0 211.3 LUC 211.3      -       10,565,000                             -   Cây hàng năm 211.3 m² 9,500 100% 2,007,350 2,113,000 31,695,000                   -   3,500,000 49,880,350 49,880,350

35 Trần Thị Thân Ruồng Cái 24 64 182.9 182.9 0.0 182.9 0.0 LUC 182.9      -       9,145,000                              -   Cây hàng năm 182.9 m² 9,500 100% 1,737,550 1,829,000 27,435,000                   -   0 40,146,550 40,146,550

36 Bùi Thị Năm Ruồng Cái 24 260 535.4 535.4 0.0 535.4 0.0 LUC 535.4      -       26,770,000                             -   Cây hàng năm 535.4 m² 9,500 100% 5,086,300 5,354,000 80,310,000                   -   3,500,000 121,020,300 121,020,300

38 Kim Thị Thanh Đồng Quang 23 99 301.1 292.7 8.4 301.1 0.0 LUC 301.1      -       15,055,000                             -   Cây Sưa D1,3 = 17cm 3 Cây 7,500,000 80% 18,000,000 3,011,000 45,165,000                   -   0 88,771,000 88,771,000

Vú sữa ĐK gốc 3cm 10 Cây 163,000 80% 1,304,000

Bưởi cao 3 m, tán 2m, ĐK gốc 8cm 5 Cây 1,559,000 80% 6,236,000

39 Kim Văn Hùng Đồng Quang 23 128 340.5 340.5 0.0 340.5 0.0 LUC 340.5      -       17,025,000                             -   Bưởi ĐK gốc 5cm 11 Cây 1,091,000 80% 9,600,800 3,405,000 51,075,000                   -   0 93,392,200 93,392,200

Cây Vú sữa ĐK gốc 10cm 2 Cây 1,042,000 80% 1,667,200

Cây Cau ĐK gốc 6cm 6 Cây 55,000 80% 264,000

Bạch đàn D1,3 =  6cm 8 Cây 118,000 80% 755,200

Cây Sưa D1,3 =  12cm 3 Cây 4,000,000 80% 9,600,000

40
Ngô Sách Ngọ (Nguyễn 

Ngọc Linh)
Ruồng Cái 23 310 529 529 0.0 529.0 0.0 LUC 529.0      -       26,450,000                             -   Cây hàng năm 529.0 m² 9,500 100% 5,025,500 5,290,000 79,350,000                   -   3,500,000 128,063,500 128,063,500

Tường xây gạch, Papanh dài 20 m, 

cao 1,1 m, dày 25cm
22.00 m² 480,000 80% 8,448,000

41 Ngô Sách Tiến Ruồng Cái 24 150 481.6 481.6 0.0 481.6 0.0 LUC 481.6      -       24,080,000                             -   Cây hàng năm 481.6 m² 9,500 100% 4,575,200 4,816,000 72,240,000                   -   10,500,000 116,211,200 314,595,300

Ngô Sách Tiến Ruồng Cái 24 214 441.1 441.1 0.0 441.1 0.0 LUC 441.1      -       22,055,000                             -   Cây hàng năm 441.1 m² 9,500 100% 4,190,450 4,411,000 66,165,000                   -   0 96,821,450

Ngô Sách Tiến Ruồng Cái 24 258 189.5 189.5 0.0 189.5 0.0 LUC 189.5      -       9,475,000                              -   Cây hàng năm 189.5 m² 9,500 100% 1,800,250 1,895,000 28,425,000                   -   0 41,595,250

Ngô Sách Tiến Ruồng Cái 24 288 273.2 273.2 0.0 273.2 0.0 LUC 273.2      -       13,660,000                             -   Cây hàng năm 273.2 m² 9,500 100% 2,595,400 2,732,000 40,980,000                   -   0 59,967,400

42 Ngô Văn Điều Ruồng Cái 24 224 212 212 0.0 212.0 0.0 LUC 212.0      -       10,600,000                             -   Cây hàng năm 212.0 m² 9,500 100% 2,014,000 2,120,000 31,800,000                   -   3,500,000 50,034,000 93,143,800

Ngô Văn Điều Ruồng Cái 24 244 392.8 196.4 0.0 196.4 0.0 LUC 196.4      -       9,820,000                              -   Cây hàng năm 196.4 m² 9,500 100% 1,865,800 1,964,000 29,460,000                   -   0 43,109,800

43 Nguyễn Văn Viện Ruồng Cái 196.4 0.0 196.4 0.0 LUC 196.4      -       9,820,000                              -   Cây hàng năm 196.4 m² 9,500 100% 1,865,800 1,964,000 29,460,000                   -   0 43,109,800 43,109,800

44 Nguyễn  Đăng Vinh Ruồng Cái 23 155 261.6 261.6 0.0 261.6 0.0 LUC 261.6      -       13,080,000                             -   Cây hàng năm 261.6 m² 9,500 100% 2,485,200 2,616,000 39,240,000                   -   3,500,000 60,921,200 60,921,200

45 Nguyễn Đăng Hà Ruồng Cái 23 152 495.0 495.0 0.0 495.0 0.0 LUC 495.0      -       24,750,000                             -   Cây hoa giấy 495.0 m² 38,000 100% 18,810,000 4,950,000 74,250,000                   -   7,000,000 129,760,000 228,952,050

Nguyễn Đăng Hà Ruồng Cái 23 372 489.9 12.1 0.0 12.1 477.8 BHK 12.1        -       605,000                                 -   Cây hàng năm 12.1 m² 9,500 100% 114,950 121,000 1,815,000                   -   0 2,655,950

Nguyễn Đăng Hà Ruồng Cái 24 216 201.8 201.8 0.0 201.8 0.0 LUC 201.8      -       10,090,000                             -   Cây hàng năm 201.8 m² 9,500 100% 1,917,100 2,018,000 30,270,000                   -   0 44,295,100

Nguyễn Đăng Hà Ruồng Cái 24 266 238 238 0.0 238.0 0.0 LUC 238.0      -       11,900,000                             -   Cây hàng năm 238.0 m² 9,500 100% 2,261,000 2,380,000 35,700,000                   -   0 52,241,000

46
Nguyễn Ngọc Quyền 

(Chết) Nguyễn Thị Bằng
Ruồng Cái 24 303 492.8 325.7 121.8 45.3 371.0 0.0 LUC 371.0      -       18,550,000                             -   

Tường rào xây gạch papanh dài 

17,2m, cao 1,5m, dày 25cm
25.8 m² 480,000 80% 9,907,200 3,710,000 55,650,000                   -   3,500,000 94,841,700 94,841,700

Cây hàng năm 371.0 m² 9,500 100% 3,524,500

48 Nguyễn Văn Quang Ruồng Cái 24 153 332.3 332.3 0.0 332.3 0.0 LUC 332.3      -       16,615,000                             -   Cây hàng năm 332.3 m² 9,500 100% 3,156,850 3,323,000 49,845,000                   -   3,500,000 76,439,850 110,857,450

Nguyễn Văn Quang Ruồng Cái 24 257 156.8 156.8 0.0 156.8 0.0 LUC 156.8      -       7,840,000                              -   Cây hàng năm 156.8 m² 9,500 100% 1,489,600 1,568,000 23,520,000                   -   0 34,417,600

49 Nguyễn Văn Thọ Ruồng Cái 24 220 181.5 181.5 0.0 181.5 0.0 LUC 181.5      -       9,075,000                              -   Cây hàng năm 181.5 m² 9,500 100% 1,724,250 1,815,000 27,225,000                   -   3,500,000 43,339,250 127,210,200

Nguyễn Văn Thọ Ruồng Cái 24 246 163.8 163.8 0.0 163.8 0.0 LUC 163.8      -       8,190,000                              -   Cây hàng năm 163.8 m² 9,500 100% 1,556,100 1,638,000 24,570,000                   -   0 35,954,100

Nguyễn Văn Thọ Ruồng Cái 24 265 218.3 218.3 0.0 218.3 0.0 LUC 218.3      -       10,915,000                             -   Cây hàng năm 218.3 m² 9,500 100% 2,073,850 2,183,000 32,745,000                   -   0 47,916,850

50 Nguyễn Thị Thành Đồng Quang 23 287 368.6 368.6 0.0 368.6 0.0 LUC 368.6      -       18,430,000                             -   Cây hàng năm 368.6 m² 9,500 100% 3,501,700 3,686,000 55,290,000                   -   0 80,907,700 80,907,700

Nguyễn Xuân Tùng 

(chết), Nguyễn Thị Liên 

(con gái)

Nguyễn Văn Thường 

(chết), Trần Thị Tâm 

(vợ)



 Địa chỉ 

(tên thôn)
Tờ BD

Số 

thửa

Diện tích

 (m²)

DT thu 

hồi trong chỉ 

giới 

(m²)

Diện tích 

đã thu 

hồi dự án 

khác (m²)

DT thu hồi 

ngoài chỉ 

giới (m²)

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

thửa (m²)

Diện tích 

còn lại  

(m²)

Loại đất 

thu hồi, 

bồi 

thƣờng

Sử dụng ổn 

định 50 

năm

 (m²)

Khoán 

thầu/

công ích

 (m²)

Loại tài sản Số lƣợng
Đơn vị 

tính
Đơn giá Tỷ lệ % Thành tiền: đ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13
CHN 50.000 đ/m²

NTS 38.000 đ/m²

LUC 25.000đ/m²

NTS 19.000đ/m²
17 18 19 20 21 22=18*20*21

CHN, NTS 10.000 

đ/m²
LUC 150.000đ/m² 25 24 26 27

Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo thửa: đ

Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

hộ đƣợc nhận: đ

Hỗ trợ ổn định 

đời sống, sản xuất: 

đ

Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm: đ

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất NN 

công ích về NS 

xã Đào Mỹ: đ

Hình thức sử dụng

Bồi thƣờng đất:

 đ

Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ vào 

đất còn lại: đ

Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đấtTHEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH ĐO NĂM 2014

Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất 
STT

Kinh phí hỗ 

trợ đào tạo 

nghề khi thu 

hồi trên 70% 

diện tích của 

01 định xuất 

giao ruộng: đ

51

Ninh Quang Lợi (chết), 

Ninh Quang Lâm, Ninh 

Thị Lý (con)

Ruồng Cái 23 100 410.1 410.1 0.0 410.1 0.0 LUC 410.1      -       20,505,000                             -   Cây hàng năm 410.1 m² 9,500 100% 3,895,950 4,101,000 61,515,000                   -   3,500,000 93,516,950 168,059,150

Ninh Quang Lợi (chết), 

Ninh Quang Lâm, Ninh 

Thị Lý (con)

Ruồng Cái 23 101 339.6 339.6 0.0 339.6 0.0 LUC 339.6      -       16,980,000                             -   Cây hàng năm 339.6 m² 9,500 100% 3,226,200 3,396,000 50,940,000                   -   0 74,542,200

52 Nguyễn Văn Mạnh Ruồng Cái 54 108 348.7 348.7 0.0 348.7 0.0 LUC 348.7      -       17,435,000                             -   Cây bưởi ĐK gốc 12cm 8 Cây 2,306,000 80% 14,758,400 3,487,000 52,305,000                   -   0 240,436,120 240,436,120

Cây Sấu ĐK gốc 15cm 2 Cây 635,000 80% 1,016,000

Cây Nhãn tán 4m 2 Cây 1,364,000 80% 2,182,400

Cây đu đủ (4 tuổi) 1 Cây 107,000 80% 85,600

Cây mít ĐK gốc 5cm 1 Cây 320,000 80% 256,000

Cây chanh (4 tuổi) ĐK gốc 5cm 1 Cây 319,000 80% 255,200

Đào tán cao 1m 1 Cây 33,800 80% 27,040

Tường rào xây gạch papanh dài 

25m, cao 1,2m, dày 25cm
30.0 m2 480,000 80% 11,520,000

Tường rào xây gạch papanh dài 

12,8m, cao 2m, dày 25cm
25.6 m2 480,000 80% 9,830,400

Tường rào xây gạch papanh dài 

20,2m, cao 1,5m, dày 25cm
30.3 m2 480,000 80% 11,635,200

Chuồng trại xây bằng gạch papanh, 

lợp mái Fibrô ximăng dài 20,2m, 

rộng 4,6m, cao 3 m.

92.9 m2 1,100,000 80% 81,769,600

Chuồng gà xây gạch papanh dài 2m, 

rộng 1,5m, cao 1,5m lợp mái Fibrô 

ximăng

3.0 m2 800,000 80% 1,920,000

Bể bê tông, dài 1,5m, cao 0,6m, rộng 

0,8m, ko có tấm đậy
0.7 m3 1,030,000 80% 593,280

Hầm Biogas 20.0 m3 1,960,000 80% 31,360,000

53 Kim Thị Oanh Đồng Quang 23 209 240.6 240.6 0.0 240.6 0.0 LUC 240.6      -       12,030,000                             -   Cây vú sữa ĐK gốc 8cm 1 Cây 595,000 80% 476,000 2,406,000 36,090,000                   -   56,971,600 56,971,600

Cây xoài ĐK gốc 5cm 3 Cây 320,000 80% 768,000

Cây táo ĐK gốc 5cm 3 Cây 755,000 80% 1,812,000

Cây Mít ĐK gốc 10cm 2 Cây 425,000 80% 680,000

Cây Bưởi ĐK gốc 5cm 2 Cây 1,091,000 80% 1,745,600

Hồng Xiêm ĐK gốc 6cm 3 Cây 195,000 80% 468,000

Cây ổi ĐK gốc 5cm 2 Cây 310,000 80% 496,000

54 Ninh Quang Toàn Ruồng Cái 24 247 388.5 204.3 0.0 204.3 0.0 LUC 204.3      -       10,215,000                             -   Cây hàng năm 204.3 m² 9,500 100% 1,940,850 2,043,000 30,645,000                   -   44,843,850 44,843,850

55 UBND xã UB xã 23 340 81.7 15.1 0.0 15.1 66.6 LUC -          15.1      -                     0 0          755,000 

55 UBND xã UB xã 23 182 20.5 20.5 0.0 20.5 0.0 BHK -          20.5      -                     0 0       1,025,000 

55 UBND xã UB xã 23 183 15.7 15.7 0.0 15.7 0.0 BHK -          15.7      -                     0 0          785,000 

55 UBND xã UB xã 23 184 12.2 12.2 0.0 12.2 0.0 BHK -          12.2      -                     0 0          610,000 

55 UBND xã UB xã 23 210 99 99 0.0 99.0 0.0 BHK -          99.0      -                     0 0       4,950,000 

55 UBND xã UB xã 23 211 12.1 12.1 0.0 12.1 0.0 BHK -          12.1      -                     0 0          605,000 

55 UBND xã UB xã 23 236 72 72 0.0 72.0 0.0 BHK -          72.0      -                     0 0       3,600,000 

55 UBND xã UB xã 23 237 40.2 40.2 0.0 40.2 0.0 BHK -          40.2      -                     0 0       2,010,000 

55 UBND xã UB xã 23 283 16.2 16.2 0.0 16.2 0.0 BHK -          16.2      -                     0 0          810,000 

55 UBND xã UB xã 23 284 32 32 0.0 32.0 0.0 BHK -          32.0      -                     0 0       1,600,000 

55 UBND xã UB xã 23 285 43.8 43.8 0.0 43.8 0.0 BHK -          43.8      -                     0 0       2,190,000 

56 Lê Thị Thưởng Ruồng Cái 23 308 17.3 17.3 0.0 17.3 0.0 BHK -          17.3      -                                432,500 Cây hàng năm 17.3 m² 9,500 100% 164,350 0 0          865,000 0 596,850 1,155,750

Lê Thị Thưởng Ruồng Cái 23 309 16.2 16.2 0.0 16.2 0.0 BHK -          16.2      -                                405,000 Cây hàng năm 16.2 m² 9,500 100% 153,900 0 0          810,000 0 558,900

57

Ninh Thiện Nhiệṃ 

(chết), Nguyễn Thị Tùy 

(Đại diện)

Ruồng Cái 24 284 48.8 48.8 0.0 48.8 0.0 LUC 48.8        -       2,440,000                              -   Cây hàng năm 48.8 m² 9,500 100% 463,600 488,000 7,320,000                   -   0 10,711,600 74,191,000

Ninh Thiện Nhiệṃ 

(chết), Nguyễn Thị Tùy 

(Đại diện)

Ruồng Cái 24 286 264.6 264.6 0.0 264.6 0.0 LUC 264.6      -       13,230,000                             -   Cây hàng năm 264.6 m² 9,500 100% 2,513,700 2,646,000 39,690,000                   -   0 58,079,700

Ninh Thiện Nhiệṃ 

(chết), Nguyễn Thị Tùy 
Ruồng Cái 24 287 24.6 24.6 0.0 24.6 0.0 LUC 24.6        -       1,230,000                              -   Cây hàng năm 24.6 m² 9,500 100% 233,700 246,000 3,690,000                   -   0 5,399,700

58 Trịnh Xuân Quang Đồng Quang 23 180 345.4 345.4 0.0 345.4 0.0 LUC 160.0      185.4    8,000,000                  4,635,000 Cây lát cao 3,2m, D1,3 = 2cm 2 Cây 150,000 80% 240,000 1,600,000 24,000,000       9,270,000 0 211,791,800 211,791,800

Xoan D1,3 = 7cm 5 Cây 118,000 80% 472,000

Chuồng trại mái tôn, tường xây gạch 

papanh, nền bê tông dài 11,5  m, cao 

2,5m, rộng 12m

138.0 m2 1,100,000 80% 121,440,000

Tường rào xây gạch papanh dài 

26,1m, cao 2m, dày 25cm
52.2 m2 480,000 80% 20,044,800

Hầm biogas 20.0 m3 1,960,000 80% 31,360,000



 Địa chỉ 

(tên thôn)
Tờ BD

Số 

thửa

Diện tích

 (m²)

DT thu 

hồi trong chỉ 

giới 

(m²)

Diện tích 

đã thu 

hồi dự án 

khác (m²)

DT thu hồi 

ngoài chỉ 

giới (m²)

Tổng diện 

tích thu 

hồi theo 

thửa (m²)

Diện tích 

còn lại  

(m²)

Loại đất 

thu hồi, 

bồi 

thƣờng

Sử dụng ổn 

định 50 

năm

 (m²)

Khoán 

thầu/

công ích

 (m²)

Loại tài sản Số lƣợng
Đơn vị 

tính
Đơn giá Tỷ lệ % Thành tiền: đ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13
CHN 50.000 đ/m²

NTS 38.000 đ/m²

LUC 25.000đ/m²

NTS 19.000đ/m²
17 18 19 20 21 22=18*20*21

CHN, NTS 10.000 

đ/m²
LUC 150.000đ/m² 25 24 26 27

Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo thửa: đ

Tổng số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

hộ đƣợc nhận: đ

Hỗ trợ ổn định 

đời sống, sản xuất: 

đ

Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm: đ

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất NN 

công ích về NS 

xã Đào Mỹ: đ

Hình thức sử dụng

Bồi thƣờng đất:

 đ

Bồi thƣờng chi 

phí đầu tƣ vào 

đất còn lại: đ

Bồi thƣờng tài sản gắn liền với đấtTHEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH ĐO NĂM 2014

Hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất 
STT

Kinh phí hỗ 

trợ đào tạo 

nghề khi thu 

hồi trên 70% 

diện tích của 

01 định xuất 

giao ruộng: đ

59 Trịnh Xuân Tiến Đồng Quang 23 151 128.5 128.5 0.0 128.5 0.0 LUC 128.5      -       6,425,000                              -   Bưởi ĐK gốc 4cm 1 Cây 623,000 80% 498,400 1,285,000 19,275,000                   -   3,500,000 199,831,400 273,627,300

Chuồng trại tường xây gạch papanh, 

lợp mái Fibrô ximăng dài 13,4m, 

cao 3,5m, rộng 9m

120.6 m2 1,100,000 80% 106,128,000

Bể hầm biogas (20m3 x 2) 40.0 m3 1,960,000 80% 62,720,000

Trịnh Xuân Tiến Đồng Quang 24 221 172.7 172.7 0.0 172.7 0.0 LUC 172.7      -       8,635,000                              -   Cây hàng năm 172.7 m² 9,500 100% 1,640,650 1,727,000 25,905,000                   -   37,907,650

Trịnh Xuân Tiến Đồng Quang 24 222 163.5 163.5 0.0 163.5 0.0 LUC 163.5      -       8,175,000                              -   Cây hàng năm 163.5 m² 9,500 100% 1,553,250 1,635,000 24,525,000                   -   35,888,250

60 Nguyễn Đăng Quý Ruồng Cái 24 268 261.8 261.8 0.0 261.8 0.0 LUC 261.8      -       13,090,000                             -   Cây hàng năm 261.8 m² 9,500 100% 2,487,100 2,618,000 39,270,000                   -   7,000,000 64,465,100 208,475,150

Nguyễn Đăng Quý Ruồng Cái 24 295 487.1 487.1 0.0 487.1 0.0 LUC 487.1      -       24,355,000                             -   
Tường rào xây bằng gạch papanh dài 

20,8 m, cao 1,5 m, dày 25cm
31.2 m² 480,000 80% 11,980,800 4,871,000 73,065,000                   -   118,899,250

Cây hàng năm 487.1 m² 9,500 100% 4,627,450

Nguyễn Đăng Quý Ruồng Cái 24 320 184.2 90.7 69.8 23.7 114.4 0.0 LUC 114.4      -       5,720,000                              -   Cây hàng năm 114.4 m² 9,500 100% 1,086,800 1,144,000 17,160,000                   -   25,110,800

61 Nguyễn Thị Thạch Tân Phú 23 213 454.4 454.4 0.0 454.4 0.0 LUC 454.4      -       22,720,000                             -   Cây hàng năm 454.4 m² 9,500 100% 4,316,800 4,544,000 68,160,000                   -   3,500,000 103,240,800 103,240,800

62 Ninh Đắc Kính Đông Thắm 24 298 322.3 322.3 0.0 322.3 0.0 LUC 322.3      -       16,115,000                             -   Cây hàng năm 322.3 m² 9,500 100% 3,061,850 3,223,000 48,345,000                   -   70,744,850 70,744,850

63 Ngô Sách Hùng Ruồng Cái 23 260 324.2 324.2 0.0 324.2 0.0 LUC 324.2      -       16,210,000                             -   Cây hàng năm 324.2 m² 9,500 100% 3,079,900 3,242,000 48,630,000                   -   3,500,000 74,661,900 141,785,000

Ngô Sách Hùng Ruồng Cái 24 45 305.8 305.8 0.0 305.8 0.0 LUC 305.8      -       15,290,000                             -   Cây hàng năm 305.8 m² 9,500 100% 2,905,100 3,058,000 45,870,000                   -   67,123,100

64 Ngô Thị Hiền Ruồng Cái 24 223 248.6 248.6 0.0 248.6 0.0 LUC 248.6      -       12,430,000                             -   Cây hàng năm 248.6 m² 9,500 100% 2,361,700 2,486,000 37,290,000                   -   3,500,000 58,067,700 58,067,700

65 Ngô Thị Thư Mỹ Phúc 24 213 387.7 387.7 0.0 387.7 0.0 LUC 387.7      -       19,385,000                             -   Cây hàng năm 387.7 m² 9,500 100% 3,683,150 3,877,000 58,155,000                   -   3,500,000 88,600,150 108,925,850

Ngô Thị Thư Mỹ Phúc 24 262 92.6 92.6 0.0 92.6 0.0 LUC 92.6        -       4,630,000                              -   Cây hàng năm 92.6 m² 9,500 100% 879,700 926,000 13,890,000                   -   20,325,700

66
Nguyễn Ngọc Linh (đại 

diện)
Ruồng Cái 23 234 155.8 155.8 0.0 155.8 0.0 LUC 155.8      -       7,790,000                              -   Cây hàng năm 155.8 m² 9,500 100% 1,480,100 1,558,000 23,370,000                   -   7,000,000 41,198,100 175,400,400

Nguyễn Ngọc Linh (đại 

diện)
Ruồng Cái 24 299 456.7 456.7 0.0 456.7 0.0 LUC 456.7      -       22,835,000                             -   Cây hàng năm 456.7 m² 9,500 100% 4,338,650 4,567,000 68,505,000                   -   100,245,650

Nguyễn Ngọc Linh (đại 

diện)
Ruồng Cái 24 309 154.7 154.7 0.0 154.7 0.0 LUC 154.7      -       7,735,000                              -   Cây hàng năm 154.7 m² 9,500 100% 1,469,650 1,547,000 23,205,000                   -   33,956,650

67 Trương Thị Lễ Ruồng Cái 55 135 670.1 660.2 9.9 670.1 0.0 LUC 670.1      -       33,505,000                             -   
Tường rào xây bằng gạch cay xỉ dài 

13,2m, cao 1,5m, dầy 25cm
18.8 m2 240,000 80% 3,609,600 6,701,000 100,515,000                   -   3,500,000 239,555,400 239,555,400

Tường rào xây bằng gạch cay xỉ dài 

58,98m cao 2,5m, dầy 25cm
147.4 m2 240,000 80% 28,296,000

Cây nhãn ĐK 40cm, cao 6m, tán 7m 2 Cây 2,642,000 80% 4,227,200

Cây nhãn ĐK 10cm, cao 2m tán 2,5m 7 Cây 437,000 80% 2,447,200

Cây xoài ĐK gốc 25cm 1 Cây 845,000 80% 676,000

Cây mít ĐK gốc 15cm 3 Cây 635,000 80% 1,524,000

Chuối đã có quả (khóm có từ 2 cây 

trở lên)
5 Khóm 87,000 80% 348,000

Chanh Đk gốc 4 cm 4 cây 229,000 80% 732,800

Cây Ổi ĐK gốc 12cm 18 cây 895,000 80% 12,888,000

Cây Bưởi ĐK gốc 14cm 22 cây 2,306,000 80% 40,585,600

68
Nguyễn Ngọc Linh 

(Nguyễn Thị Thành)
Ruồng Cái 24 217 228.5 228.5 0.0 228.5 0.0 LUC 228.5      -       11,425,000                             -   Cây hàng năm 228.5 m² 9,500 100% 2,170,750 2,285,000 34,275,000                   -   0 50,155,750 50,155,750

69 Nguyễn Ngọc Linh Ruồng Cái 24 243 163.5 163.5 0.0 163.5 0.0 LUC 163.5      -       8,175,000                              -   Cây hàng năm 163.5 m² 9,500 100% 1,553,250 1,635,000 24,525,000                   -   3,500,000 39,388,250 142,523,730

Nguyễn Ngọc Linh Ruồng Cái 24 321 716.1 108.3 129.8 0.0 108.3 478.0 BHK 108.3      -       5,415,000                              -   Cây Xoài ĐK gốc 40cm 1 Cây 1,160,000 80% 928,000 1,083,000 16,245,000                   -   0 103,135,480

Cây Sấu ĐK gốc 20cm 1 Cây 740,000 80% 592,000

Cây Nhãn tán 2m 1 Cây 437,000 80% 349,600

Tường rào xây gạch papanh dài 

6,2m; cao 2,6m; dày 25cm
16.1 m2 480,000 80% 6,190,080

Tường rào xây gạch papanh dài 

16,6m; cao 2,0m; dày 25cm
33.2 m2 480,000 80% 12,748,800

Chuồng trại dài 16,6m; rộng 4m; cao 

3m mái lợp fibro xi măng
66.4 m2 1,100,000 80% 58,432,000

Sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi 

măng cát M150 (3x4m)
12.0 m2 120,000 80% 1,152,000

70
Nguyễn Ngọc Linh 

(Ngô Sách Ngọ)
Ruồng Cái 24 297 433.5 433.5 0.0 433.5 0.0 LUC 433.5      -       21,675,000                             -   Cây hàng năm 433.5 m² 9,500 100% 4,118,250 4,335,000 65,025,000                   -   3,500,000 98,653,250 98,653,250

71 Nguyễn Thị Điệp Đồng Quang 24 241 199.2 199.2 0.0 199.2 0.0 LUC 199.2      -       9,960,000                              -   Cây hàng năm 199.2 m² 9,500 100% 1,892,400 1,992,000 29,880,000                   -   0 43,724,400 43,724,400

72 Nguyễn Thị Điệp Đồng Quang 24 304 1089.0 860.3 165.2 0.0 860.3 63.5 NTS -          860.3    -                           16,345,700 Ao, hồ nuôi cá chuyên canh 860.3 m² 13,700 100% 11,786,110 0 0     32,691,400 0 28,131,810 28,131,810
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